
Họ và tên

Danh mục bồi thường, hỗ trợ Đất
Tài sản 

trên đất
Hỗ trợ

1 Nguyễn Văn Học 0 23.570.976 0 23.570.976

CCCD: 044072000484

Địa chỉ thường trú: Xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị

A Bồi thường tài sản trên đất

* Tài sản trên thửa đất số 22(3), tờ bản đồ số 41 (HNK)

-
Sân bê tông mác 200 (Tạo lập tháng 1/2014)

KT: 3,9m x 34m x 0,2m
m

3 26,52 1.111.000 80% 23.570.976

Tổng cộng 0 23.570.976 0 23.570.976

Thành tiền (đồng)
Tổng cộng 

(đồng)
TT

Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá (đồng)

Mức BT, 

HT (%)

Hệ 

số

PHỤ LỤC

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG              

Dự án thành phần 1: Đầu tƣ xây dựng quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và 

đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh (Đợt 11).

Địa điểm: Tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày     /     /2026 của Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch)
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